
'TỜ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG CHO BỆNH NHAN 

Viên đặt trực tràng 

COLOCOL ‹c :s 
Paracetamol 150mg 

ĐỌCKỸ HƯỚNG DAN SỨDỤNG TRUGC KHIDUNG 
DEXATAMTAY TREEM 
THÔNG BAO CHO BAC ST HOAC DƯỢC SĨ NHỮNG TAC DỤNG KHONG 
MONG MUỐN GAP PHAI KHI SUDYNG THUGC 
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN GÌXIN HOI Ý KIẾN BAC STHOAC DUQC ST 

THÀNH PHẦN: Mỗiviên Colocol"suppo 150 chứa: 
Hoạt chất: Paracetamol micronized. 
Tá dược; Suppocire NAL (Hard fa)... 
MO TẢ SẲN PHAM: Viênđạnhinh hiy oi,mêutrắngđục,đóngnhất 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp2vix5viên 
THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ 
'Colocol”suppo 150 có chứa thành phần paracetamol - mot thuc có tác dụng giảm đau, hạ nhiet 
'Colocolsuppo 150 được chỉ định để điều trị riệu chứng sốt và, giảm đau từ dau nhẹ đến vừa cho 
trẻ emtừ8- 12 kg (khoảng  -24 tháng tuổi) trong các trường hợp: cảm oúm, sốt xuất huyết, nhiễm. 
khuẩn, nhiễm siêu vi, mọc răng, sau tiêm chũng, sau phẫu thuật.. 
KHINAO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NAY 
Không sử dụng paracetamol nếu con bạn thuộc mộttrong các trường hợp sau: 
- Diứng với paracetamol hay bấtkỳ thanh phần nào của thuốc 
-Bị tiêu chảy, viêm hậu môn hoặc bị chảy máu trực tràng. 

- Trẻ b hiếu hụtglucose-6-phosphatdehydrogense. 
- Trẻ bị suy gan nặng. 

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DUNG THUỐC NÀY. 
Colocof*suppo 150 không nên dùng kết hợp với các thuốc giảm đau khác có chứa paraoetamo! 
Paracetamol nên được dùng thận trọng cho bệnh nhân bịsuy giảm chức năng gan hoặc thận. 
ử dụng liều cao hơn iéu Khuyến cáo có nguy cơ bị tổn thương gan nghiêm trọng. Tiến hanh kiểm. 
tra chức năng gan nếu nghỉ ngờtổn thương. 
Paracetamol nên được sử dụng cẩn thận trong trường hợp: 
- Suy nhược tế bào gan từ nhẹ đến trung bình. 
~Suythén. 
-Hội chứng Gilbert. 
- Thiếu hụtgluoose-6-phosphate dehydrogenase (GBPD). 
- Nghiệnrượu mãn tnh, uống nhiều rượu (>3 cốc rượu mốingày). 
- Chán an, khô miệng. 
~Suydinh dưỡng mãn tính (dy rữ giutahione gan thấp).. 
-Mấtnước,hạ huyết. 
Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng 
Steven-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng 
ngoại ban mụn mủ toàn than cấp tính (AGEP). 
Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mén 
nào khác, bệnh nhân cần phải ngimg sử dụng thuốc. Người đã từng bị các phan ứng trên da 
nghiêm trọng do paracetamol gây ra hì không được dùng thuốc t ạivà khi đến khám chữa bệnh. 
cần phải thông báo cho nhân viên y tế biết về vấn đề này. 
Phụ nữ có thai: Chưa xác định được tính an toàn của paracetamol dùng khi thai nghén iên quan 
ến tác dụng không mong muốn oó thể có đối với phát trển thai. Do đó, chỉ nên dùng paracetamol 
ởngười mang thaikhi thật cần.. 
Thời kỳ cho con bú: Sau khi uống, mộtlượng nhỏ paracelarnol được bai tét vào sữa me. Đã có 
báo cáo về phát ban ở rẻ bú mẹ. Mặc dù paracetamol được xem xétlà phù hợp với phụ nữ cho con 
bú,tuy nhiên cần thận trọng khi sử dụng paracetamol cho phụ nữ trong thi ky cho con bú. 
Người đang lái xe hoặc vận hành máy móc: Paracetamol không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng 
không đáng kể đến khả nang i xe và vận hành máy móc. 
NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ 
DỤNG THUỐC NAY 
Nếu con bạn đang hoặc gần đây mới sử dụng các thuốc khác, nên gặp bác sThoặc dược s để được. 
tư vấn thém. Vi paracetamol có thể làm thay đổi tác dụng của một số thuốc và ngược lạicác thuốc. 
khác có thể ảnh hưởng tới ác dụng của paracetamolkhi sử dụng đồng thi 
Đặc biệt hãy báo cho bác sĩhoặc dược sĩnếu con bạn đang ung mot số oại thuốc sau: 
rr'u›ar1c1›Ấ<'nrIan\a.›cnr:a paracetamol- không cho con bạn dùng cùng Colocolsuppo 150 tai một 
thời 
Thuốc an thần barbiturat thuốc này làm tăng độc tinh trén gan của paracetamol đặc biệtà khi quá 
liều. 

Thuốc chống động kinh (chống co giật): thuốc này làm giảm tác dụng của paracetamal, và làm 
tăng độc tính trên gan của paracetamol khi kết hợp với liều cao nhất của paracetamol. 
Thuốc chống đông máu nhu warfarin: sử dụng paracetamol thường xuyên và kéo dài làm tăng tac 
dung chống đông của warfarin và các dẫn chất coumarin khác, làm tăng nguy cơ chảy máu. Tác. 
dụng chống đông tăng lên khi sử dụng paracetamol liều cao, nhưng cũng xảy re với liều 
paracetamol 1,5 - 2g/ngày trong 5 - 7 ngày. Việcthị thoảng sử dụng paracetamol ì ảnh hưởng 
không đáng kể. 
Kháng sinh chioramphenicol: paracetamol ct thể ảnh hưởng i tác dụng của chioramphenicol. 
Thuốc điều trị bệnh gout probenecid: probenecid anh hưởng tới quá trình chuyển hóa của 
paracetamol. 
Cholestyramin: cholestyramin làm giảm tốc độ hấp thu của paracetmol, nên uống cách xa 
paracetamolitnhất 1 giờ 
Metoclopramid và domperidon: 2 thuốc này làm tăng nhẹ sự hấp thu của paracetamol,tuy nhiên, 
vẫn có thể sử dụng đồng thời. 
NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THE NÀO VA LIỀU LUGNG 
Luôn dùng thuốc này cho con bạn đúng với liều chỉ dẫn trong đơn thuốc hoặc của bác sĩ 
hay dượcsĩ. ếu không chắc chắn, hãy hỏiạibác sĩhoặc dược sĩ. 
Liều paracelamol được n theo cân nặng của tẻ, tuổicủa trẻ hỉđể tham khảo. Nếu không biết 
cân nặng của trẻ, cần phải cân trẻ để tính liều thích hợp nhất. 
Liéu dùng paracetamol hàng ngày khuyến cáo là khoảng 60 mg/kg/ngày, được chia làm 4 lần 
dùng, khoảng 15 mgfkg mỗi 6 gi. 
Vi 06 nguy cơ gây kích ứng trực ràng nên việc điều tị bằng viên đạn cang ngắn cảng 1t không 
nên vượt4 lắn/ngày và nên thay thé sớm nhất o thể bằng đường uống. 
Trẻ bitiéu chảy, không nên dùng thuốc này. 
Liều dùng khuyến cáo: 

150mg 
.vữađủ 1 viên 

https://trungtamthuoc.com/



Hàmlượng | Sốviên | Khodngcich | 
| C‘(:'“'}T)" 9 paracetamol/ mỗi  thudc đạn tổithiểu - Liểu Ể!"° tida 
L liéu dùng (mg) | mỗi iểu dùng | _ding thuốc m ngai 

) : o | ewmg | 
(6- 24 tháng) N .. |- tvien can) ‘ 

Tổng liều paracetamol không được vượt quá 80 mg/kg/ngày.. 
Bệnh nhân suy thận. 

, Öbệnh nhân suy thận nặng, khoảng cách tối tiểu giữa hailần dùng thuốc nên được điều chinh 
theobảngsau: 

Độ thanh thải Creatinin Khoảng cách dùng thuốc 
CL> 10 miiphit ] 6giỡ 

_ GL<10miphứt - 890 3 
Tổng liều paracetamol không vượt qué 60 mg/kg/ngày. 
 Bệnh nhân suy gan: 
,Öbệnh nhân gan mạn tính hoặc bệnh gan còn bù thể hoat động, đặc biệt ở những bệnh nhân có tế 
bào gan không đầy đủ, suy dịnh dưỡng kéo dai (kém dự tữ glutathion ở gan), mất nước, hội chứng 
Glibert, liéu dùng không nên vượt 60 mg/kg/ngày. 
Cách dùng 
Dùngđường rựctràng, không được uống. 
Nếu trẻsốttiên 38,5°C, hãy làm những bước sau đây để ăng hiệu quả của việc dùng thuốc: 
- Cởibỏ bớt quần áo của tẻ. 
- Cho trẻ uống thêm chất lỏng. 

- Không để trẻ ởnơi quá nóng.. 
- Nếucầntắm chotré bằng nướcấm, có nhiệLđộ thấp hơnZ so với thn nhiệtcủa tẻ 
Colocol*suppo 150 là dạng viên đặt, giảiphóng ở thân nhigt (37°C), v vậy nên đặt thuốc tong tủ 
lạnh(4- 10°C)trongkhoảng 5- 10 phút rước khidùng. 
CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC. 
ỏ qualiéu đã quên và dùng liều iép theo vớiliều quy định, không dùng liều gấp đôi 
CẨN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CAO 
Nếu bạn dùng vượtquá iều quy định, hãy tham khảo ý kiến của bács. 
NHỮNG DẤU HIỆU VA TRIỆU CHỨNG KHI DUNG THUỐC QUA LIỀU 
Tiiệu chứng quá liều paracetamolxuất hiện trong 24 giờ đầu tiên gồm: xanh xao, buồn nôn, nôn la 
chảy, đau thượng vị. Tổn thương gan có thể xuất hien từ 12-48 giờ sau khi dùng thuốc quá liều. Rối 
loạn chuyển hóa đường và acid có thể xảy ra. Trong vai trường hợp tổn thương gan có thể làm tổn 
thương não, xuất huyết, giảm glucose huyết, phù não và chết. Suy thận cấp cùng với hoại tử ống 
thận cấp, dau quặn thắt lưng, protein niệu, huyết niệu có thể xuất hiện dù chưa có tổn thương gan. 
Loạnnhịptìm, viêm tụy cũng đã được ghỉ nhận. 
TAC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 
Ở liu điều trịparacetamol gây ra ác tác dụng không mong muốn. Đối với dang viên đặt thuong 
là kích ứng tại chỗ làm đỏ rực tràng. Đặc biệt, các phan ứng nặng trên da tuy ất hiếm gặp nhưng 
8 được báo cáo. 

‘Sau đây là một số ác dụng không mong muốn đã được báo cáp: 
Thường gặp: 1/100<ADR< 1/10 
Hệ iêu hóa: Đỏ niêm mạc tực tng 
Hiếm gặp: 1/10000<ADR< 1/1000 
'Hệ thống miễn dich: phảnứng quá mẫn. 
Gan:tổn thươnggan 
lDa và mô mềm: phátban, mề đay,phùmạch. 
Rấthiếm gặp:ADR< 10000 
Phén ứng phụ nghiêm trọng tiên da mặc dù tỉlệ mắc phải là rất hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, 
thậm chí de dọa tinh mạng bao gồm hội hứng Steven-Jonhson (S.S), hội chứng hoại ử da nhiễm 
độc: toric epidermal necrolysis (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn than 
cấp tính:acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) 
Khiphát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỷ dấu hiệu phén ứng quá mén 
nào khac, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Người đã từng bi các phan ứng trên da 
nghiêm trọng do paracetamol gây ra thì không được dùng thuốc e lại và khi dén khám chữa bệnh 
cần phải hông báo cho nhân viên ytếbiếtvề vấn đề này 
Khi bạn gặp bất ky tác dụng không mong muốn nào, bao gồm cả những tác dụng không mong 
Thuốn không có trong tở hướng dẫn i dụng này, hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ của ban 
hoặc bạn có thể báo cáo tác dụng Không muốn của thuốc tới Trung tâm Quốc gia về Thông tin 
thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc: 
Địa hỉ: Trưởng đại ọc Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, HaNoi 
Fax:024.39335642 Điện thoại:024.3.9335618 
Website:htfpz/canhgiaoduoc.org.vn Email: 
Các thông tin mà bạn cung cấp sẽ đóng góp vào việc sử dụngan toàn thuốc paracetamol 
CẦN BẢO QUAN THUỐC NÀY NHƯTHẾNÀO 
Bảo quản thuốcởnơi khô mát, tánh ánh sáng, nhiệtđộ dưới 30°C. 
KHINAO CẦN THAM VAN BAC SĨ, DƯỢC ST 
Hãy ỗi kiến bác sĩhoặc dượcsĩ nếu con ban: 
-Bịdịứng vớiparacelamol hoặc bấtkỳ thành phần nào của thuốc. 
-Có vấn ðề về gan hoặc thận. 
-Bitlêu chảy, viêm hậu môn hoặc bị chảy máu trựctràng. 
- Trẻ bịhiếu hụt giucose-6-phosphatdehydrogense. 
-Trẻ đang hoặc vừa dùng trong thời gian gần đây hoặc oó kế hoạch dùng trong thờigian sắp tới một 
sốloại thuốc khác.. 

- Nếu con bạn có dấu hiệu của các phản ứng không mong muốn, kể cả những phần ứng không 
mong much được liệtkê trong phần Tác dụng khôngmongmuối.. 
- Nếu các trệu chứng dau hoặc sốtcủa trẻdai dẳng, không dứt. 
- Nếucần thêm thông n xn hỏi ÿ kiến bác sĩhoặc dược s. 
HẠN DÙNG CỦA THUỐC 
36 tháng kể từ ngày sản xuất.. 
Không sử dụng thuốc vượt quá hạn sử dụng được ghitrén bao. 
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